
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Trần Văn Tuấn 02-10-1990 P00676025 Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP  công 

nghiệp Đại Trung

Số 556, đường Trung Chính, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

2 Lưu Thanh Tuấn 02-08-1992 P00972136 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP  công 

nghiệp Đại Trung

Số 556, đường Trung Chính, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

3 Nguyễn Thị Hương 21-03-1991 P00551404 Gia Trấn Gia Viễn Ninh Bình 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP chính xác 

Thâm Cực

Số 4, tầng 1, ngõ 249, đoạn 3 đường Trung Ương ,

khu Thổ Thành, TP.Tân Bắc
Tháng 02/2023

4 Vũ Thị Trang 20-08-1993 P00749012 Hưng Đạo Chí Linh Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP chính xác 

Thâm Cực

Số 4, tầng 1, ngõ 249, đoạn 3 đường Trung Ương ,

khu Thổ Thành, TP.Tân Bắc
Tháng 02/2023

5 Đinh Thị Huyền 20-06-1978 P00865658
Yên 

Lương
Thanh Sơn Phú Thọ 3 năm

Khán hộ công 

gia đình
Lưu Kiện Huệ

Số 37/1, đường Đại Nhân, khu Yến Sào, TP. Cao 

Hùng
Tháng 02/2023

6 Nguyễn Đức Phúc 13-12-1988 P00991400
Thất 

Hùng
Kinh Môn Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

7 Nguyễn Văn Tiến 05-02-1998 P01012000
Hoằng 

Châu
Hoằng Hóa Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

8 Nguyễn Quốc Sơn 12-06-1991 P00994266
Hoằng 

Châu
Hoằng Hóa Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

9
Phạm Thị Thanh 

Phương
22-11-1999 K0492364 Vạn Phúc Ninh Giang Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6, đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP Đài Nam
Tháng 02/2023

10 Trần Thị Vân 17-09-2003 K0369811 Kiên Lao Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xí nghiệp 

nhựa chất dẻo Quán Xương

Số 6, đường Vượng Lai, phường Ngũ Giáp, khu 

Quan Miếu, TP Đài Nam
Tháng 02/2023

11 Lê Hữu Hiếu 10-06-1992 P01107411
Thanh 

Ngọc

Thanh 

Chương
Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

12 Nguyễn Đình Quyết 11-03-1997 P00089040  Chí Minh Tứ Kỳ Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP công 

nghiệp Phúc An

Số 6 đường Tân Tín, phường Chương Nam, khu 

Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

13 Trần Quốc Bảo 19-06-2004 P00868266
 Đồng 

Hóa 
Tuyên Hóa Quảng Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

thực phẩm Minh Tân
Số 56/1, đường Tân Lạc, khu Nam, TP.Đài Nam Tháng 02/2023

14 Đỗ Hoàng Lương 26-06-2002 P01020311
 Hoàng 

Diệu 
Gia Lộc Hải Dương

2N 10T 

16N
Công nghiệp

Công ty HHCP xí nghiệp 

thực phẩm Minh Tân
Số 56/1, đường Tân Lạc, khu Nam, TP.Đài Nam Tháng 02/2023

15 Đậu Xuân Tuấn 17-12-1998 C9925473 Kỳ Trinh Kỳ Anh Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP công 

nghiệp điện cơ Hoa Thân

Số 20, đường Công Nghiệp 7, phường Mã Tổ 

Cung, khu An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

16 Võ Đặng Phú Cường 02-11-1993 P00812642
Định 

Công
Hoàng Mai Hà Nội 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

17 Tống Thái Cảnh 21-03-1990 K0094988 Hà Giang Hà Trung Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

18 Bạch Thảo Vi 04-03-1997 K0541748 Đại Sơn Tứ Kỳ Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

19 Nguyễn Thị Hiên 25-12-1992 P00128124 Lũng Hòa
Vĩnh 

Tường
Vĩnh Phúc 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động



20 Ngô Thị Linh 09-06-1993 P01117947
Nghi 

Phương
Nghi Lộc Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tương Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phường Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

21 Nguyễn Thị Hồng 20-10-1973 P00983723 Kim Đức  Việt Trì Phú Thọ
2N 09T 

19N

Khán hộ công 

gia đình
Bành Hiền Văn

Số 1/17, phố Thông Minh, khu Trung Sơn, TP.Cơ 

Long 
Tháng 02/2023

22 Nguyễn Thị Hạnh 08-06-1977 C9772281 Nhân Hòa Quế Võ Bắc Ninh 3 năm
Khán hộ công 

gia đình
Chung Tuệ Đình

Số 60, Thạch Tỉnh, tổ 6, thôn Thạch Tỉnh, xã Nga 

Mỹ, H.Tân Trúc
Tháng 02/2023

23 Đoàn Ngọc Quyền 03-10-1992 C9983849 Võ Ninh
Quảng 

Ninh
Quảng Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP khoa kỹ 

sinh vật Thế Hoa

Số 128, 191, đường Tây Hồ, phường Tây Hồ, khu 

Đại Lý, TP.Đài Trung
Tháng 02/2023

24 Nguyễn Văn Vinh 24-08-1992 P01164616
Hồng 

Giang
Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực nghiệp 

Vạn Thông

Số 22, đường Bản Công 3, phường Bản Châu ,

Khu Cương Sơn, TP Cao Hùng
Tháng 02/2023

25 Nguyễn Văn Công 26-08-1988 P00015024 Tứ Minh
TP. Hải 

Dương
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực nghiệp 

Vạn Thông

Số 22, đường Bản Công 3, phường Bản Châu, khu 

Cương Sơn, TP.Cao Hùng
Tháng 02/2023

26 Hoàng Thị Trang 20-09-1993 P00304261
Hồng 

Giang
Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp

Công ty HH thực nghiệp 

Vạn Thông

Số 22, đường Bản Công 3, phường Bản Châu, khu 

Cương Sơn, TP.Cao Hùng
Tháng 02/2023

27 Trần Văn Bảo 18-12-1997 P00754839 Việt Lập Tân Yên Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP. Đài Nam
Tháng 02/2023

28 Lê Văn Hùng 21-12-1987 P01083655
Cẩm 

Quan
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

29 Hoàng Kim Thái 11-11-1994 C5528766
Ngô 

Quyền

Thanh 

Miện
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

30 Nguyễn Văn Nam 12-08-1991 P01102267 Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

31 Nguyễn Văn Phúc 16-11-1993 P01172413 Đại Sơn Tứ Kỳ Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

32 Nguyễn Văn Sáng 19-09-1993 P01164033 Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

33 Trương Văn Quang 24-04-1993 P01331586 Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

34 Đào Văn Lưu 09-01-1976 P00531529 Cổ Lũng Phú Lương
Thái 

Nguyên
3 năm

Khán hộ công 

gia đình
Lý Minh Trị Số 193/2, Ba Lăng, khu Phục Hưng, TP.Đào Viên Tháng 02/2023

35 Nguyễn Thị Bích Hội 17-04-1977 C4119954

Thị Trấn 

Giang 

Tiên

Phú Lương
Thái 

Nguyên
3 năm

Khán hộ công 

gia đình
Vương Tường Huệ

Số 167, tầng 8/3, đường Quang Minh, khu Bắc 

Đẩu, TP.Tân Bắc
Tháng 02/2023

36 Lại Tuấn Phong 13-08-1979 P00671541
Quốc 

Tuấn

Kiến 

Xương
Thái Bình 3 năm Nông nghiệp Vựa nuôi cá Lý Hoàng Hàn

Số 0415-0000~0414-0000, đoạn Hòa Bắc ,

TTr.Thành Công, H.Đài Đông
Tháng 02/2023

37 Chu Văn Giang 21-04-1991 N2328840  Văn Xá Kim Bảng Hà Nam 3 năm Công nghiệp
Xưởng gang thép Đại 

Thống

Số 23, ngõ 66, đường Huệ Hảo, thôn Huệ Hảo, xã 

Viên Sơn, H.Nghi Lan
Tháng 02/2023

38 Phạm Văn An 24-10-1986 P01342812
Đông 

Vinh
Đông Hưng Thái Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đường Khoa Kỹ 5, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

39 Nguyễn Duy Quý 18-12-1992 N2263237 Hải Phú Bố Trạch Quảng Bình 3 năm Công nghiệp
Công ty HH công nghiệp 

cơ điện Hòa Đạt

Số 28, đường Khoa Kỹ 1, phường Diêm Điền, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 02/2023

1
NGUYỄN VĂN 

TUẤN
17/06/1999 C9926543

Xã Đức 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Baek Sun Sim

4F Sambo House, 624-33 Yonghyeon-

dong, Nam-gu, Incheon
Tháng 2/2023

2
TƯỞNG NGỌC 

CƯỜNG
10/03/1987 C9913213

Xã 

Cảnh 

Dương

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Kum Don 22/3 ,25-209 Jeondong, Jung-gu, Incheon Tháng 2/2023

3 LÊ VĂN CHÍN 04/02/2000 C9976955
Xã Đức 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Baek Sun Sim

4F Sambo House, 624-33 Yonghyeon-

dong, Nam-gu, Incheon
Tháng 2/2023

THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC



4
NGUYỄN ANH 

ĐỨC
09/09/1986 K0401372

Xã 

Cảnh 

Dương

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Hong Jin Seok

1st floor (Jeon-dong), 26 Jayugonwon-

ro, Jung-gu,  Incheon.
Tháng 2/2023

5
ĐỒNG VIỆT 

DŨNG
03/07/1987 P00061212

Xã 

Cảnh 

Dương

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Lee Jeong Ho

#2301 ,114 dong,  340 Maesohol-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 2/2023

6 TRẦN VĂN HẢI 01/02/1998 K0417922

Xã 

Ngư 

Thủy 

Nam

Huyện 

Lệ Thủy

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Lee Jeong Ho

#2301 ,114 dong,  340 Maesohol-ro ,

Michuhol-gu, Incheon
Tháng 2/2023

7 MAI QUANG VŨ 09/05/1999 K0498443

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Jeong Ho 4 Neunghae-gil, Nam-gu, Incheon Tháng 2/2023

8
NGUYỄN HỮU 

QUỐC
23/09/1987 C9631967

Xã 

Thạch 

Long

Huyện 

Thạch 

Hà

Tỉnh Hà 

Tĩnh
3 năm 

Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Hae Da Ho

331 Jangsan-ro, Janghang-eup ,

Seocheon-gun, Chungcheongnam-do
Tháng 2/2023
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